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CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư  số      /20     /TT-BLĐTBXH

 ngày   tháng    năm 20    của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Hà Nội – Năm 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

__________________________

Tên nghề: May thời trang
Mã nghề: 40540205
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy địmh của Bộ Giáo dục và đào tạo)

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 26
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

· Kiến thức: 

·  Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, kĩ thuật điện, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang;

·  Hiểu và nhận biết được một số nguyên, phụ liệu may;

·  Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

·  Biết phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

·  Biết phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu, các loại sản phẩm may;

·  Biết phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

·  Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.

· Kỹ năng:

·  Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang;

·  Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

·  Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;

·  Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm;

· Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang;

·  Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

· Chính trị, đạo đức: 
·  Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước; 

· Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

·  Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam để kế thừa truyền thống và phát triển năng lực trong giai đoạn tới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

·  Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 

·  Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của dân tộc;

·  Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

· Thể chất, quốc phòng:

+ Có sức khỏe để tham gia học tập và làm việc trong ngành May;

· Hiểu biết về  phương pháp rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe, tạo cơ hội phấn đấu và phát triển;

        + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

        + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện theo nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài  hoặc có thể trực tiếp làm việc tại:

- Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;

- Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Thời gian học tập: 68 tuần

- Thời gian thực học: 1860 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 150 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 30 giờ)
2.  Phân bổ thời gian thực học tối thiểu :

- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề: 1650 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 1140 giờ; Thời gian học tự chọn: 510 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 419 giờ; Thời gian học thực hành: 1231giờ

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	I
	Các môn học văn hóa
	1110
	
	693
	360
	57
	

	230509
	Toán
	390
	
	192
	189
	9
	

	230509
	Vật lý
	240
	
	153
	77
	10
	

	230509
	Hóa học
	240
	
	189
	36
	15
	

	230509
	Ngữ văn
	240
	
	159
	58
	23
	

	II
	Các môn học chung
	210
	
	106
	87
	17
	

	2305113001
	Chính trị
	30
	
	22
	6
	2
	

	2305113005
	Pháp luật
	15
	
	10
	4
	1
	

	2305091132
	Giáo dục thể chất 2
	30
	
	3
	24
	3
	

	2305133001
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	
	28
	13
	4
	

	2305061001
	Tin học
	30
	
	13
	15
	2
	

	2305091017
	Anh văn 2
	60
	
	30
	25
	5
	

	III
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1140
	770
	255
	464
	53
	370

	III.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	150
	150
	103
	34
	13
	0

	2305052001
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	30
	30
	13
	14
	3
	0

	2305051003
	Cơ sở thiết kế trang phục
	30
	30
	20
	6
	4
	0

	2305051004
	Vật liệu may
	30
	30
	28
	0
	2
	0

	2305051005
	An toàn lao động
	30
	30
	24
	4
	2
	0

	2305051006
	Thiết bị may
	30
	30
	18
	10
	2
	0

	III.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	990
	620
	152
	430
	40
	370

	2305051010
	Thiết kế trang phục 1
	75
	40
	18
	16
	6
	35

	2305051011
	Thiết kế trang phục 2
	30
	30
	12
	14
	4
	0

	2305052012
	May áo sơ mi nam, nữ
	195
	120
	24
	90
	6
	75

	2305052013
	May quần âu nam, nữ
	150
	90
	14
	70
	6
	60

	2305053014
	May áo jacket 
	180
	120
	24
	90
	6
	60

	2305053015
	May các sản phẩm nâng cao
	210
	120
	24
	90
	6
	90

	2305053023
	Thực tập tốt nghiệp
	150
	100
	36
	60
	4
	50

	Tổng cộng
	2460
	
	1054
	911
	127
	


IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học,

mô đun tự chọn


	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	2305051002
	Nhân trắc học
	30
	30
	20
	7
	3
	0

	2305093034
	Anh văn chuyên ngành
	45
	30
	7
	20
	3
	15

	2305053030
	Công nghệ sản xuất
	45
	30
	18
	8
	4
	15

	2305053007
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	30
	30
	16
	12
	2
	0

	2305062017
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	60
	30
	10
	16
	4
	30

	2305052016
	Thiết kế trang phục 3
	30
	30
	11
	15
	4
	0

	2305053031
	May váy, may áo
	120
	60
	14
	40
	6
	60

	2305053022
	Cắt-may thời trang áo sơ mi, quần tây
	150
	90
	14
	70
	6
	60

	Tổng cộng
	510
	330
	110
	188
	32
	180


V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY :

	TT
	Mã MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ

tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	450
	0
	450
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	230509101
	Toán 1
	90
	
	90
	

	2
	230509105
	Vật lí 1
	60
	
	60
	

	3
	230509109
	Hóa học 1
	60
	
	60
	

	4
	230509113
	Ngữ văn 1
	60
	
	60
	

	5
	230509130
	Giáo dục Thể chất 2
	30
	
	30
	

	6
	2305061001
	Tin học
	30
	
	30
	

	7
	2305051003
	Cơ sở thiết kế trang phục
	30
	0
	30
	

	8
	2305051004
	Vật liệu may
	30
	0
	30
	

	9
	2305051006
	Thiết bị may
	30
	0
	30
	

	10
	2305051011
	Thiết kế trang phục 2
	30
	0
	30
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 2
	430
	45
	475
	

	
	
	
	
	

	1
	230509102
	Toán 2
	90
	
	90
	

	2
	230509106
	Vật lí 2
	60
	
	60
	

	3
	230509110
	Hóa học 2
	60
	
	60
	

	4
	230509114
	Ngữ văn 2
	60
	
	60
	

	5
	230509119
	Anh văn 2
	60
	
	60
	

	6
	2305051005
	An toàn lao động
	30
	0
	30
	

	7
	2305051010
	Thiết kế trang phục 1
	40
	35
	75
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	8
	2305051002
	Nhân trắc học
	30
	15
	45
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	435
	75
	510
	

	
	
	
	
	

	1
	230509103
	Toán 3
	105
	
	105
	

	2
	230509107
	Vật lí 3
	60
	
	60
	

	3
	230509111
	Hóa học 3
	60
	
	60
	

	4
	230509115
	Ngữ văn 3
	60
	
	60
	

	
	2305052001
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	30
	0
	30
	

	5
	2305052012
	May áo sơ mi nam, nữ
	120
	75
	195
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	Học kỳ 4
	435
	90
	525
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	230509104
	Toán 4
	105
	
	105
	

	2
	230509108
	Vật lí 4
	60
	
	60
	

	3
	230509112
	Hóa học 4
	60
	
	60
	

	4
	230509116
	Ngữ văn 4
	60
	
	60
	

	5
	2305052013
	May quần âu nam, nữ
	90
	60
	150
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	6
	2305052017
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	30
	30
	60
	

	7
	2305052016
	Thiết kế trang phục 3
	30
	0
	30
	

	Học kỳ 5
	300
	150
	470
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	2305113001
	Chính trị
	30
	
	30
	

	2
	2305053014
	May áo jacket 
	120
	60
	180
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	3
	2305053030
	Công nghệ sản xuất
	30
	15
	45
	

	4
	2305093034
	Anh văn chuyên ngành
	30
	15
	45
	

	5
	2305053022
	Cắt-may thời trang áo sơ mi, quần tây
	90
	60
	150
	

	Học kỳ 6
	370
	215
	585
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	2305113005
	Pháp luật
	15
	
	15
	

	2
	2305133001
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	
	45
	

	3
	2305053015
	May các sản phẩm nâng cao
	120
	90
	210
	

	4
	2305053023
	Thực tập tốt nghiệp
	100
	50
	150
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	5
	2305053007
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	30
	0
	30
	

	6
	2305053031
	May váy, áo váy
	60
	60
	120
	

	Tổng cộng toàn khóa :
	2420
	550
	2940
	


VI. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết

Vấn đáp


	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút/học sinh)

	2
	Văn hóa Trung học phổ thông  đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở
	Viết, trắc nghiệm
	Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Viết

Trắc nghiệm

Vấn đáp

Bài thi thực hành

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 180 phút

Không quá 90 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút/học sinh)

Không quá 12 giờ

Không quá 12 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:


- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;


- Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế 
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun 


3. Một số chú ý: 

Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.


HIỆU TRƯỞNG


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: An toàn lao động

Mã số môn học: MH 07

((Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mã số của môn học: MH 07

Thời gian môn học:  30 giờ;       
(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 15 giờ; Tự học: ........)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy trước khi học các môn học cơ bản chuẩn bị sang nội dung thực hành.

* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
     Sau khi học xong môn học này người học có năng lực:  

* Về kiến thức: 

- Hiểu biết về công tác bảo hộ lao động

- Trình bày được những nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về điện cho người và thiết bị.

* Về kỹ năng: 

- Thực hiện được công tác phòng chống cháy, nổ.

- Ứng dụng được các biện pháp an toàn điện, điện tử trong hoạt động nghề nghiệp.

- Sơ cấp cứu được cho người bị điện giật.

* Về thái độ: Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	
	

	I
	Các biện pháp phòng hộ lao động
	9
	4
	4
	1
	

	
	- Phòng chống nhiễm độc hoá chất
	
	1
	1
	
	

	
	- Phòng chống bụi.
	
	0,5
	0,5
	
	

	
	- Phòng chống cháy nổ.
	
	1
	1
	
	

	
	- Thông gió công nghiệp.
	
	0,5
	0,5
	
	

	
	- Phương tiện phòng hộ cá nhân ngành điện.
	
	1
	1
	
	

	II
	An Toàn Điện
	20
	10
	9
	1
	

	
	- Tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.
	
	2
	1
	
	

	
	-  Các tiêu chuẩn về an toàn điện.
	
	2
	2
	
	

	
	- Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện. 
	
	2
	2
	
	

	
	- Phương pháp cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	
	2
	2
	
	

	
	- Biện pháp an toàn cho người và thiết bị.
	
	2
	2
	
	

	
	Cộng
	30
	15
	13
	2
	


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

           Bài mở đầu 
            Thời gian:1 giờ 

           Chương 1: Các biện pháp phòng hộ lao động

Mục tiêu:

- Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc

- Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu

- Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ

- Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người

- Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người
- Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất, phòng chống bụi, phòng chống cháy nổ

            - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc

Nội dung:                                                                       
Thời gian:9 giờ 

1. Phòng chống nhiễm độc hoá chất


Thời gian:2 giờ

1.1. Tác dụng của hoá chất lên cơ thể con người
        

1.2. Phương pháp phòng chống

          

2.  Phòng chống bụi


Thời gian:1 giờ

2.1. Tác dụng của bụi lên cơ thể con người

          

2.2. Phương pháp phòng chống.


          

3.   Phòng chống cháy nổ



Thời gian:2 giờ

3.1. Các tác nhân gây ra cháy nổ


        

3.2. Phương pháp phòng chống


         
4.  Thông gió công nghiệp


            Thời gian:1 giờ

4.1. Tầm quan trọng của thông gió trong công nghiệp

4.2. Phương pháp thông gió công nghiệp


         
5.  Phương tiện phòng hộ cá nhân ngành điện



Thời gian:3 giờ

5.1. Phương tiện phòng hộ cá nhân





5.2. Các tiêu chuẩn về phương tiện phòng hộ cá nhân

          Chương 2: An toàn điện

Mục tiêu:

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

- Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

- Trình bày chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

- Phân tích chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

- Lắp đặt thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân   dụng.

- Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Nội dung:                                                                             Thời gian: 20 giờ 

	1. Tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người
	Thời gian: 3 giờ 

	1.1. Tác dụng nhiệt
	

	1.2. Tác dụng lên hệ cơ
	

	1.3. Tác dụng lên hệ thần kinh

	

	2. Các tiêu chuẩn về an toàn điện
	Thời gian: 4 giờ

	2.1. Tiêu chuẩn về dòng điện
	

	2.2. Tiêu chuẩn về điện áp
	

	2.3. Tiêu chuẩn về tần số
	

	3. Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện
	Thời gian:4 giờ

	3.1. Chạm trực tiếp vào nguồn điện
	

	3.2. Điện áp bước, điện áp tiếp xúc
	

	3.3. Hồ quang điện.
	

	3.4. Phóng điện
	

	4. Phương pháp cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật
	Thời gian:4 giờ

	4.1. Trình tự cấp cứu nạn nhân
	

	4.2. Các phương pháp hô hấp nhân tạo
	

	5. Biện pháp an toàn cho người và thiết bị
	Thời gian: 5 giờ

	5.1. Trang bị bảo hộ lao động

	

	5.2. Nối đất và dây trung tính
	

	5.3. Nối đẳng thế

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

· Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.

· Các mẫu vật liệu dễ cháy.

· Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc.

· Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.

· Các mẫu vật liệu cách điện.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. Bao gồm:

· ủng cao su.

· Găng tay cao su.

· Thảm cao su.

· Sào cách điện.

· Nón bảo hộ.

· Dây an toàn.

· Sào thử điện.

· Bút thử điện.

· Mô hình lắp đặt An toàn điện.

· Bình chữa cháy.

· Mô hình dàn trãi hệ thống thông gió công nhiệp.

· Trang bị phòng hộ nhiễm độc.

· Mô hình dàn trãi hệ thống lọc bụi công nghiệp

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Tầm quan trong của công tác an toàn lao động.

· Các biện pháp phòng hộ lao động cho từng nguyên nhân

· Giải thích được sự ảnh hưởng của điện đối với cơ thể người.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Kiểm tra kỹ năng thực hành phòng hộ lao động được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

         + Độ chính xác

         + Thời gian thao tác

*Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc trong thực hiện công việc

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho các đối tượng học nghề điện, điện tử.

-  Chương trình có thể dùng tập huấn cho công nhân đang trực tiếp lao động trong các xí nghiệp công nghiệp phụ trách công tác về điện, điện tử chưa qua đào tạo nghề chính qui.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học rộng để có thể thực hiện công việc hoặc thao tác mẫu.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các yếu tố nguy hại đối với từng bộ phận trên cơ thể con người cho người học nắm rõ.

- Cần chú ý nêu các thực tế xảy ra để người học có thai độ đúng đắn trong học tập.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]  Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Trường Kỹ Thuật Điện Hóc Môn 1993.
[2]  Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, Nguyễn Xuân Phú NXB KHKT 1996.

[3]  Cẩm nang kỹ thuật kèm ảnh dùng cho thợ đường dây và trạm mạng điện trung thế – Trần Nguyên Thái, Trường Kỹ Thuật Điện, Công Ty Điện lực 2, Bộ năng lượng – 1994.

[4] Kỹ Thuật Điện - Đặng Văn Đào, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 1999.

[5]  Khí cụ Điện – Kết cấu, sử dụng và sửa chữa – Nguyễn Xuân Phú, Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật, 1998.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG


_______________________


























CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ


 MAY THỜI TRANG





(Ban hành kèm theo Quyết định số:1651QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
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